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TỜ TRÌNH
V/v đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu Dự án tỉnh Quảng Bình
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh đã dự thảo Nghị quyết phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu Dự án tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết nói trên và giải trình một số vấn đề liên quan như sau:
· Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:
Ngày 8 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”, trong đó Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình có tổng vốn đầu tư là 43,29 triệu USD (vốn vay ưu đãi 24,25 triệu USD; vốn vay thông thường 9,99 triệu USD; vốn đối ứng 9,05 triệu USD). 
Dự án áp dụng cơ chế tài chính: tỉnh vay lại 20% nguồn vốn vay ưu đãi (ADF/COL) và 70% nguồn vốn vay thông thường (OCR/MOL) nên căn cứ quy định tại Điều 14 của Luật Quản lý nợ công ngày 17/6/2009; Điều 19 của Nghị định 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch vay, trả nợ  của Dự án trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt”. 
Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á để thực hiện Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu Dự án tỉnh Quảng Bình được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là cơ sở để UBND tỉnh phê duyệt phương án và trình Bộ Tài chính thẩm định khả năng vay, sử dụng và trả nợ vốn vay của Dự án nói trên.
· Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:
Trên cơ sở nhiệm vụ được HĐND tỉnh giao, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan; chỉ đạo Sở Tư pháp thẩm định dự thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh được giao trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản QPPL; trên cơ sở Luật Quản lý nợ công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016, Nghị định 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010, Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết nêu trên.
· Thông tin chung về Dự án và Phương án trả nợ và sử dụng vốn vay:
Thông tin chung về Dự án:
· Tên Dự án: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu Dự án tỉnh Quảng Bình, vay vốn ADB (gọi tắt là Dự án BIIG2 tỉnh Quảng Bình).
· Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
· Cơ quan đề xuất dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.
· Cơ quan chủ quản dự án: UBND tỉnh Quảng Bình.
· Chủ dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.
· Địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Bình.
· Thời gian thực hiện: 05 năm (2017-2022).
· Mục tiêu đầu tư: Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh của tỉnh Quảng Bình, góp phần đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa thị trường của nền kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.
· Nội dung đầu tư: 
Dự án gồm 03 hợp phần:
· Hợp phần 1: Hạ tầng kết nối giao thông: Xây dựng và nâng cấp các tuyến giao thông với tổng chiều dài dự kiến khoảng 38,2 km trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh Quảng Bình.
· Hợp phần 2: Hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh: Nâng cấp hệ thống tưới, tiêu và thoát lũ và xây dựng cảng cá.
· Hợp phần 3: Phân quyền thực hiện quy trình quản lý tài sản công: Hợp phần này bao gồm các hoạt động chính liên quan đến công tác quản lý dự án, thiết kế, giám sát, đánh giá dự án, xây dựng hệ thống thông tin, đào tạo quản lý dự án...
· Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:
Tổng mức đầu tư dự án là:
43,29 triệu USD
Trong đó:
· Nguồn vốn ODA của ADB: 
34,24 triệu USD
· Vốn vay ưu đãi (ADF/COL): 
24,25 triệu USD
· Vốn vay thông thường (OCR/MOL): 
 9,99 triệu USD
· Nguồn vốn đối ứng:
 9,05 triệu USD
· Cơ chế tài chính trong nước:
Thực hiện theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á.
· Đối với phần vốn vay ODA:
- Đối với phần vốn vay ưu đãi (ADF/COL) của dự án (24,25 triệu USD), cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn này là: Ngân sách trung ương cấp phát bổ sung có mục tiêu 80% và cho tỉnh vay lại 20%.
- Đối với phần vốn vay thông thường (OCR/MOL) của dự án (9,99 triệu USD), cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn này là: Ngân sách trung ương cấp phát bổ sung có mục tiêu 30% và cho tỉnh vay lại 70%.
Toàn bộ nguồn vốn vay lại được thực hiện theo Hợp đồng vay phụ ký giữa Đại diện UBND tỉnh Quảng Bình và Bộ Tài chính và sẽ được giao cho Chủ đầu tư dự án quản lý và sử dụng đầu tư xây dựng các hạng mục công trình được phê duyệt và nội dung ký kết trong Hiệp định vốn vay. Điều kiện vay lại áp dụng theo quy định của Chính phủ.
· Đối với nguồn vốn đối ứng:
- Vốn đối ứng thực hiện phần NSTW cấp phát bổ sung có mục tiêu: Thực hiện theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.
- Vốn đối ứng cho khoản vay lại: UBND tỉnh tự cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh.
Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay:
· Về phương án sử dụng vốn:
· Toàn bộ phần vốn vay ODA (34,24 triệu USD) của ADB được sử dụng đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, các tiểu dự án thuộc Hợp phần 1 và Hợp phần 2; chi phí tư vấn giám sát; chi phí vốn hóa lãi trong quá trình xây dựng và chi phí dự phòng xây lắp dự án.
· Vốn đối ứng (9,05 triệu USD) được sử dụng để thực hiện Hợp phần 3 (phân quyền thực hiện quy trình quản lý tài sản công), chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và các chi phí tư vấn khác; chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí dự phòng phần vốn đối ứng…
· Cơ chế vay lại: 
UBND tỉnh sẽ ký thỏa thuận vay lại với Bộ Tài chính đối với nguồn vốn cho vay lại của Dự án với cơ chế tài chính như sau:
a)
Cơ chế vay lại đối với nguồn vốn vay ưu đãi (ADF/COL): 4,85 triệu USD, tỉnh sẽ ký thỏa thuận vay lại với Bộ Tài chính theo các điều kiện vay lại như sau: 
· Tổng thời gian vay là 25 năm, trong đó 05 năm ân hạn, lãi trong quá trình xây dựng được gốc hóa. 
· Lãi suất vay cố định 2,0%/năm. 
· Hình thức trả nợ: Mỗi năm hai kỳ vào ngày 01/4 và 01/10.
b) Cơ chế vay lại đối với nguồn vốn vay thông thường (OCR/MOL): 6,993 triệu USD, tỉnh sẽ ký thỏa thuận vay lại với Bộ Tài chính theo các điều kiện vay như sau:
· Tổng thời gian vay là 25 năm, trong đó 06 năm ân hạn, lãi trong quá trình xây dựng được gốc hóa. 
· Lãi suất vay: LIBOR cộng với biên độ cố định và biên độ biến đổi 
· Hình thức trả nợ: Mỗi năm hai kỳ vào ngày 01/4 và 01/10.
· Tổng giá trị vay lại: 11,843 triệu USD.
· Phương án trả nợ:
· Đối với nguồn vay ưu đãi (ADF/COL): 
· Phương án trả nợ thông thường: Dự kiến vay 25 năm, 05 năm ân hạn, bắt đầu trả nợ gốc từ năm 2023, đến năm 2042 trả hết nợ.
· Phương án trả nợ nhanh: Dự kiến vay 15 năm, 05 năm ân hạn, bắt đầu trả nợ gốc từ năm 2023, đến năm 2032 trả hết nợ.
· Đối với nguồn vay thông thường (OCR/MOL): Dự kiến vay 25 năm, 06 năm ân hạn, bắt đầu trả nợ gốc từ năm 2024, đến năm 2042.
· Nguồn vốn trả nợ: Từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
(Chi tiết tại Phụ lục 1, 2 và 3 đính kèm)
· Một số vấn đề cần giải trình thêm:
Đối với phương án trả nợ nguồn vay lại của Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, tiểu dự án tỉnh Quảng Bình: Hiện tại Dự án đang áp dụng cơ chế trả nợ nguồn vốn vay ưu đãi (ADF) của ADB với thời gian vay 25 năm, ân hạn 5 năm. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 6507/BTC-QLN ngày 27/5/2016, trong trường hợp nguồn vốn vay ưu đãi (ADF) của ADB tốt nghiệp vào năm 2019, các dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của ADB sẽ áp dụng cơ chế trả nợ nhanh (thời gian vay 15 năm, 5 năm ân hạn). Do đó, Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh xây dựng hai phương án trả nợ (trả nợ thông thường và trả nợ nhanh). Mặt khác, để tạo thuận lợi cho dự án có thể triển khai trả nợ ngay sau khi được Bộ Tài chính và Nhà tài trợ quyết định cơ chế trả nợ, UBND tỉnh trình HĐND phê duyệt hai phương án trả nợ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét ban hành./.
	Nơi nhận:
· Như trên;
· TT.HĐND tỉnh;
· CT, các PCT UBND tỉnh;
· Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
· Sở KHĐT, Sở Tư pháp, Sở Tài chính;
· LĐVP UBND tỉnh;
· Lưu: VT, KTTH.
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